	ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG

LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI BỘ 3

*
	
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2020


DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN CHI BỘ 3

(Tính đến tháng 03/2020)
	Số

TT
	Họ và tên đảng viên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Ngày vào Đảng
	Số thẻ Đảng
	Số lý lịch
	Lý luận chính trị
	Ngoại ngữ
	Tin học
	Trình độ chuyên môn
	Học vị
	Đơn vị

công tác

	
	
	
	Dự bị
	Chính thức
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Châu Văn Bảo
	06.07.74
	09.02.15
	09.02.16
	40.209890
	222962 HCM
	Trung cấp
	Anh B1
	
	ĐHSPKT

	TS
	BGH

	2
	Nguyễn Vân Giang
	15.02.67
	19.05.07
	19.05.08
	40.140137
	222633 HCM
	Trung cấp
	Anh C
	
	ĐHSPKT

	ThS
	K. CNTT

	3
	Đỗ Thị Phương Khanh
	22.04.75
	27.07.07
	27.07.08
	40.140135
	222644 HCM
	Trung cấp
	CN Anh
	
	ĐHSPKT

	ThS
	K. Cơ khí

	4
	Huỳnh Ngọc Mai
	09.04.72
	30.03.09
	30.03.10
	40.153096
	222706 HCM
	Trung cấp
	Anh B
	
	ĐHSPKT

	ThS
	K. Đ-Đ Tử

	5
	Phạm Minh Nghĩa
	09.08.64
	25.08.09
	25.08.10
	40.156485
	222698 HCM
	Trung cấp
	Anh B1
	
	ĐHSPKT

	ThS
	K. Đ-Đ Tử

	6
	Nguyễn Cao Phong
	13.06.82
	30.12.14
	30.12.15
	40.209493
	222896 HCM
	Trung cấp
	TOEFL 450
	
	ĐHKHTN

	ThS
	K. CNTT

	7
	Võ Minh Quang
	25.08.63
	08.07.04
	08.07.05
	40.115774
	222551 HCM
	Sơ cấp
	Anh B
	
	ĐHSPKT

	KS
	K. Cơ khí

	8
	Nguyễn Vũ Xuân Thì 
	07.01.71
	17.01.09
	17.01.10
	40.151025
	2420490HCM
	Trung cấp
	Anh C
	
	ĐHNT

	KS
	K. Điện lạnh

	9
	Võ Đắc Thịnh
	16.01.79
	20.12.07
	20.12.08
	40.143177
	222661 HCM
	Trung cấp
	TOEFL
	
	ĐHSPKT

	ThS
	K. Động lực

	10
	Chung Trần Thế Vinh
	25.06.81
	06.09.13
	06.09.14
	40.194313
	222835 HCM
	Trung cấp
	ITLTSB
	
	ĐHSPKT

	ThS
	K.Cơ khí

	11
	Nguyễn Văn Yên
	25.06.73
	19.05.09
	19.05.10
	40.153097
	222690 HCM
	Trung cấp
	Anh C
	
	ĐHSPKT

	ThS
	K. Đ-Đ Tử

	12
	Hồ Ngọc Chi
	09.05.78
	19.05.14
	19.05.15
	40.204522
	
	
	
	
	
	ThS
	K. CNTT

	13
	Quách Minh Thử
	14.05.79
	10.01.19
	
	
	
	Trung cấp
	Anh B1
	
	ĐHSPKT

	ThS
	K. Đ-Đ Tử

	14
	Nguyễn Văn Đôn
	01.01.74
	03.01.20
	
	
	
	Trung cấp
	
	
	KH máy 

tính
	ThS
	K. CNTT


 
 T/M chi ủy chi bộ

Bí thư
